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Bài 1: Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi phía dưới: 

       (1) Ê liza ở trong rừng chưa được bao lâu thì trời sập tối và cô bị lạc đường. 

(2) Cô đành nằm lên đám rêu mượt mà êm ái và cầu nguyện, đầu gối lên một gốc 

cây. (3) Mọi vật đều im ắng. (4) Một làn gió nhẹ dịu dàng thổi lên mắt và trán cô. 

(5) Ánh sáng của muôn vàn những con đom đóm chiếu vào đám cỏ và rêu trông 

như những đốm lửa xanh. (6) Cô động nhẹ vào cành cây, những con côn trùng 

phát sáng đó rơi xuống quanh cô như những ngôi sao băng. 

a. Xác định CN, VN của các câu trong đoạn văn trên. 

b. Xác định BN, ĐN trong câu (4) và (6) trong đoạn văn trên. 

Bài 2: Những từ ngữ in đậm trong những trường hợp sau có phải là trạng ngữ 

không? Vì sao? 

a. Anh ấy sinh trưởng trong một gia đình nghèo.  

b. Vị chủ tướng tài ba không quên một trong những điều hệ trọng, để làm nên 

chiến thắng, là phải cố kết lòng người.  

c. Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa văn này y như hoa văn trên hũ 

rượu thờ ở đình làng anh.  

Bài 3: Với mỗi loại trạng ngữ sau đây, hãy đặt 1 câu : TN chỉ nơi chốn, TN chỉ 

nguyên nhân, TN chỉ thời gian, TN chỉ mục đích, TN chỉ phương tiện. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 4 : Đặt câu theo cấu trúc sau : 

a) TN, TN, CN - VN. 
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..................................................................................................................................... 

b) TN, CN, CN – VN. 

..................................................................................................................................... 

c) TN, CN- VN, VN. 

..................................................................................................................................... 

d) TN, TN, TN, CN – VN. 

..................................................................................................................................... 

Bài 5: Điền dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau và tìm các 

bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ sau khi đã điền xong dấu câu: 

         Khi một ngày mới bắt đầu tất cả trẻ em trên thế giới đều cắp sách đến trường 

những học sinh ấy hối hả bước trên khắp các nẻo đường ở nông thôn trên những 

phố dài của các thị trấn đông đúc dưới trời nắng gắt hay trong tuyết rơi từ những 

ngôi trường xa xôi trên miền tuyết phủ của nước Nga đến những ngôi trường hẻo 

lánh núp dưới hàng cọ của xứ Ả- rập ... hàng triệu hàng triệu trẻ em cùng đi học. 

Bài 6 : Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 

         (1) Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những 

chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. (2)Thảo quả chín dần. (3) Dưới đáy rừng, 

tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, 

chứa nắng. (4)Rừng ngập hương thơm. (5)Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới 

đáy rừng.  

a. Gạch chân các trạng ngữ. 

b – Phân tích các thành phần trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu số (3) 

 

 


